
1
H24.166-250728-

10007
Ngô Đức Tài

29/07/2025 

07:03:22
03/08/2025 07:03:22 30/07/2025 09:37:56 Nhận trực tiếp

2
H24.166-250729-

0030
PHAN VĂN TÔ

29/07/2025 

07:13:37
30/07/2025 07:13:37 29/07/2025 07:21:31 Nhận trực tiếp

3
H24.166-250729-

0001
NGUYỄN THỊ MAI LIÊN

29/07/2025 

07:19:41
30/07/2025 07:19:41 29/07/2025 09:09:42 Nhận trực tiếp

4
H24.166-250729-

0088
NGUYỄN THỊ MAI LIÊN

29/07/2025 

07:23:15
30/07/2025 07:23:15 29/07/2025 09:39:05 Nhận trực tiếp

5
H24.166-250728-

9818
Trần Thị Phương

29/07/2025 

07:24:26
30/07/2025 07:24:26 29/07/2025 08:09:33 Nhận trực tiếp

6
H24.166-250729-

0130
LƯƠNG THỊ ĐÍNH THÊU

29/07/2025 

07:27:22
30/07/2025 07:27:22 29/07/2025 09:40:19 Nhận trực tiếp

7
H24.166-250729-

0183
NGUYỄN THỊ DẬT

29/07/2025 

07:32:25
30/07/2025 07:32:25 29/07/2025 10:57:17 Nhận trực tiếp

12
H24.166-250729-

1342
Đoàn Thị Bẩy

29/07/2025 

08:45:26
30/07/2025 08:45:26 29/07/2025 09:52:28 Nhận trực tiếp

14
H24.166-250729-

1659
Bùi Văn Lùn

29/07/2025 

09:04:11
05/08/2025 09:04:11 31/07/2025 07:22:13 Nhận trực tiếp

18
H24.166-250729-

2844
HÙNG THỊ LÀNH

29/07/2025 

09:51:17
30/07/2025 09:51:17 29/07/2025 10:33:34 Nhận trực tiếp

19
H24.166-250729-

2834
NGUYỄN THỊ OANH

29/07/2025 

09:51:21
01/08/2025 09:51:21 31/07/2025 07:11:03 Nhận trực tiếp

20
H24.166-250729-

2891
LÊ VĂN CAO  

29/07/2025 

09:54:52
30/07/2025 09:54:52 29/07/2025 13:18:50 Nhận trực tiếp

21
H24.166-250729-

2643
TRẦN NGỌC DƯƠNG  

29/07/2025 

10:11:52
30/07/2025 10:11:52 29/07/2025 13:20:06 Nhận trực tiếp

STT Mã số hồ sơ Tên cá nhân/ tổ chức Nhận hồ sơ Hẹn trả kết quả
Nhận kết quả từ cơ 

quan giải quyết

Phương thức 

nhận kết quả



22
H24.166-250729-

3319
LƯƠNG TRẮC QUẢNG

29/07/2025 

10:15:51
30/07/2025 10:15:51 29/07/2025 10:26:23 Nhận trực tiếp

23
H24.166-250729-

0483
ĐINH THỊ MAI ANH

29/07/2025 

10:23:10
30/07/2025 10:23:10 29/07/2025 10:30:10 Nhận trực tiếp

24
H24.166-250729-

3468
Nguyễn Thị Mỵ

29/07/2025 

10:24:25
05/08/2025 10:24:25 31/07/2025 12:46:03 Nhận trực tiếp

25
H24.166-250729-

3523
NGUYỄN THỊ HUYỀN

29/07/2025 

10:25:46
30/07/2025 10:25:46 29/07/2025 10:28:41 Nhận trực tiếp

26
H24.166-250729-

3715
NGUYỄN THỊ HIỀN

29/07/2025 

10:33:57
30/07/2025 10:33:57 29/07/2025 11:07:25 Nhận trực tiếp

27
H24.166-250729-

3520
TRẦN NGỌC DƯƠNG

29/07/2025 

10:40:58
30/07/2025 10:40:58 29/07/2025 11:26:17 Nhận trực tiếp

28
H24.166-250729-

3957
ĐINH THỊ MAI ANH

29/07/2025 

10:42:35
30/07/2025 10:42:35 29/07/2025 11:09:03 Nhận trực tiếp

29
H24.166-250729-

4070
Ngô Đức Tài

29/07/2025 

10:48:57
30/07/2025 10:48:57 29/07/2025 11:11:26 Nhận trực tiếp

30
H24.166-250729-

4188

NGUYỄN XUÂN LONG 

KHÁNH

29/07/2025 

10:52:35
30/07/2025 10:52:35 29/07/2025 11:27:20 Nhận trực tiếp

31
H24.166-250729-

3832
Mạc Văn Dưỡng

29/07/2025 

10:53:37
03/08/2025 10:53:37 30/07/2025 09:44:40 Nhận trực tiếp

32
H24.166-250729-

4174
Mạc Văn Dưỡng

29/07/2025 

10:56:55
03/08/2025 10:56:55 30/07/2025 09:32:31 Nhận trực tiếp

34
H24.166-250729-

4364
ĐINH THỊ MAI ANH

29/07/2025 

11:01:34
30/07/2025 11:01:34 29/07/2025 11:32:37 Nhận trực tiếp

35
H24.166-250729-

4403
Nguyễn Minh Thuận

29/07/2025 

11:04:29
30/07/2025 11:04:29 29/07/2025 15:00:25 Nhận trực tiếp

36
H24.166-250729-

4429
NGUYỄN THỊ NHÀN

29/07/2025 

11:05:12
30/07/2025 11:05:12 29/07/2025 11:36:07 Nhận trực tiếp

37
H24.166-250729-

4501
VŨ THỊ THU HẰNG

29/07/2025 

11:09:51
30/07/2025 11:09:51 29/07/2025 11:29:34 Nhận trực tiếp



39
H24.166-250729-

4599
NGUYỄN THỊ MỴ

29/07/2025 

11:15:50
30/07/2025 11:15:50 29/07/2025 11:34:18 Nhận trực tiếp

40
H24.166-250729-

4610
PHẠM NGỌC DUY

29/07/2025 

11:17:27
30/07/2025 11:17:27 29/07/2025 11:37:55 Nhận trực tiếp

42
H24.166-250729-

3544
Mạc Văn Dưỡng

29/07/2025 

11:25:20
03/08/2025 11:25:20 30/07/2025 09:46:10 Nhận trực tiếp

43
H24.166-250729-

4845
VŨ THỊ VẬN

29/07/2025 

11:42:35
01/08/2025 13:30:00 29/07/2025 17:48:21 Nhận trực tiếp

44
H24.166-250729-

4732
NGUYỄN THỊ THÚY  

29/07/2025 

12:31:43
30/07/2025 13:30:00 29/07/2025 16:55:41 Nhận trực tiếp

45
H24.166-250729-

5055
TRẦN DUY ĐÔ

29/07/2025 

12:55:17
30/07/2025 13:30:00 29/07/2025 14:21:59 Nhận trực tiếp

46
H24.166-250729-

5064
TRẦN THỊ HỒNG NHUNG

29/07/2025 

12:59:12
30/07/2025 13:30:00 29/07/2025 14:02:25 Nhận trực tiếp

47
H24.166-250729-

4834
Trần Thị Lơ

29/07/2025 

13:08:38
05/08/2025 13:30:00 31/07/2025 12:49:23 Nhận trực tiếp

48
H24.166-250729-

5001
Trần Thị Lơ

29/07/2025 

13:10:17
05/08/2025 13:30:00 31/07/2025 13:32:46 Nhận trực tiếp

51
H24.166-250729-

5165
HOÀNG THỊ LÝ

29/07/2025 

13:35:34
30/07/2025 13:35:34 29/07/2025 15:01:48 Nhận trực tiếp

52
H24.166-250729-

5275
Nguyễn Văn Nam

29/07/2025 

13:50:48
30/07/2025 13:50:48 29/07/2025 13:55:28 Nhận trực tiếp

53
H24.166-250729-

5238
Nguyễn Văn Nam

29/07/2025 

13:52:26
30/07/2025 13:52:26 29/07/2025 13:56:40 Nhận trực tiếp

55
H24.166-250729-

5670
Trần Thị Ngoan

29/07/2025 

14:17:41
01/08/2025 14:17:41 29/07/2025 17:50:22 Nhận trực tiếp

56
H24.166-250729-

5759
PHẠM QUỐC CƯỜNG

29/07/2025 

14:20:05
30/07/2025 14:20:05 29/07/2025 15:10:23 Nhận trực tiếp

58
H24.166-250729-

5890
Nguyễn Xuân Long Khánh

29/07/2025 

14:36:24
30/07/2025 14:36:24 29/07/2025 14:50:28 Nhận trực tiếp



59
H24.166-250729-

5996
đỗ thị loan

29/07/2025 

14:42:23
30/07/2025 14:42:23 29/07/2025 15:34:59 Nhận trực tiếp

60
H24.166-250729-

6185
Đỗ Văn Bình

29/07/2025 

14:42:32
30/07/2025 14:42:32 29/07/2025 14:52:36 Nhận trực tiếp

62
H24.166-250729-

0932
HOÀNG TUẤN THÀNH  

29/07/2025 

14:48:15
30/07/2025 14:48:15 29/07/2025 16:56:11 Nhận trực tiếp

64
H24.166-250729-

6814
Nguyễn Thị Quyết

29/07/2025 

15:15:11
05/08/2025 07:00:00 31/07/2025 12:30:50 Nhận trực tiếp

65
H24.166-250729-

6890
NGUYỄN TIẾN NGHĨA

29/07/2025 

15:15:37
31/07/2025 07:00:00 29/07/2025 16:55:20 Nhận trực tiếp

66
H24.166-250729-

7622
Lương Thị Hiền

29/07/2025 

15:51:20
04/08/2025 07:00:00 29/07/2025 18:13:07 Nhận trực tiếp

67
H24.166-250729-

7721
Nguyễn Văn Mậu

29/07/2025 

15:53:57
31/07/2025 07:00:00 29/07/2025 16:49:33 Nhận trực tiếp

68
H24.166-250729-

8088
NGUYỄN THỊ NỞ

29/07/2025 

16:08:27
31/07/2025 07:00:00 29/07/2025 16:56:16 Nhận trực tiếp

69
H24.166-250729-

8270
NGUYỄN THỊ LINH

29/07/2025 

16:18:04
04/08/2025 07:00:00 31/07/2025 07:11:26 Nhận trực tiếp

70
H24.166-250729-

8553
NGUYỄN DUY TRUNG

29/07/2025 

16:30:53
31/07/2025 07:00:00 29/07/2025 16:58:09 Nhận trực tiếp

71
H24.166-250729-

8651
Trần Kim Vũ

29/07/2025 

16:37:17
04/08/2025 07:00:00 31/07/2025 07:11:50 Nhận trực tiếp

72
H24.166-250729-

5834
Bùi Quốc Việt

29/07/2025 

16:57:17
31/07/2025 07:00:00 29/07/2025 17:29:35 Nhận trực tiếp

73
H24.166-250729-

8956
Đoàn Thu Huyền

29/07/2025 

17:04:38
31/07/2025 07:00:00 29/07/2025 17:30:50 Nhận trực tiếp

74
H24.166-250729-

6105
Bùi Quốc Việt

29/07/2025 

17:34:29
31/07/2025 07:00:00 30/07/2025 07:17:32 Nhận trực tiếp




